
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

THÔNG  TƯ LIÊN  TỊCH
Hướng dẫn trợ  giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực  

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về trợ giúp 
đào tạo, bồi dường nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý 
thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là trợ giúp đào tạo); dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động đào tạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng được trợ giúp đào tạo: là các chủ doanh nghiệp và cán bộ 
quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ- 
CP; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:



2.1 Các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương  sau dây gọi tăt là các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh).

2 2- Cá c  tổ chức, hiệp hội ở Trung ương được thành lập theo quy định của 
pháp luật. liên quan đến doanh nghiệp: tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành 
nghề  sau đây gọi tắt là các tổ chức hiệp hội).

Các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo: trường đại học, cao đăng, trung 
cấp chuyên nghiệp, các tổ chức dịch vụ có chức năng đào tạo hoạt động theo 
quy định của pháp luật, có năng lực và điều kiện đáp ứng quy định tại Điều 8 
Thông tư này ( sau đây gọi là cơ sở đào tạo).

Điều 3, Các hoạt động trợ giúp đào tạo

1. Điều tra khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo; đánh  giá tác động
và hiệu  quả của hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các  doanh
nghiệp nhỏ và vừa.

2. Xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn tài liệu cơ bản phục vụ hoạt động 
đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3  T ổ  chức các khoá/lớp đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp nhó và vừa
(goi tắt là khóa đào tạo).

Điều 4. Nguồn kính phí thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo

Hoạt dộng trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo nguyên tắc xã hội hoá:

1  Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí (ngân sách Trung ương, ngân sách 
địa phương) thông qua các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức
hiệp hội.

2  C ác doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân tham gia đào tạo đóng góp một
phần kinh phí

3, Ngoài ra, trên cơ sở quy định của pháp luật, các cơ quan, đơn vị thực 
hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nho và 
vừa huy dộng các nguồn tài chính khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước các tổ chức quốc tế để thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 5. Phạm vi sử dụng kinh phí

1. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động trợ giúp đảo 
tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí 
hàng năm trong dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương. Đối với các
tổ chức hiệp hội, ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các 
khoa đao tạo. bồi dường nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Không sư dụng kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo nguồn 
nhàn lục cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đê đào tạo cho các đối tượng khác 
ngoài đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.



3. Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nươc trợ giúp đào tạo nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để chi cho các hoạt động khác ngoài 
các hoạt động quy định tại Điều 3 Thông tư này.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 6. Phạm vi và nội dung các khoá đào tạo

1. Phạm vi trợ giúp đào tạo: đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị 
doanh nghiệp, trong đó tập trung vào quản trị doanh nghiệp.

a. Đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng 
thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm tối đa 30% tổng số 
khoá đào tạo).

b. Đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp 
và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nội dung các khoá đào tạo: Nội dung giảng dạy của các khóa đào tạo 
được xây dựng dựa trên các chuyên đề chính quy định tại Phụ lục 1 kèm theo 
Thông tư nảy. Căn cứ vào các chuyên đề chính, đơn vị tổ chức các khóa đào tạo 
lựa chọn một số chuyên đề đào tạo phù hợp với nhu cầu của học viên và thực tế 
tại địa phương.  

Điều 7. Hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ vào nội dung yêu cầu của các khóa đào tạo và năng lực thực tế, các
đơn vị được Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cáp tỉnh và tổ chức hiệp hội giao làm
đầu mối chủ trì thực hiện các khóa đào tạo có thể lựa chọn một trong hai hình 
thức tổ chức sau đây:

1. Trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo;

2. Lựa chọn các cơ sở đào tạo theo qui định hiện hành để thực hiện đào tạo, 
bồi dưỡng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đơn vị được giao làm đầu mối chủ trì ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng 
với các cơ sở đào tạo theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, đồng thời cử cán 
bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức các khóa đào tạo. Đối với các cơ sở đào tạo 
phải trực tiếp tố chức khoá đào tạo, không được thuê hoặc giao lại cho cơ sở đào 
tạo khác thực hiện.

Điều 8. Điều kiện đối với cơ sở đào tạo

Các cơ sở đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật có chức năng cung câp dịch vụ đào 
tạo.

2. Có đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo, bồi 
dưỡng cho doanh nghiệp;

3



3. Có đề xuất phương án về đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của
các khoa học:

4. Có đội ngũ giảng viên hoặc cộng tác viên đáp ứng các điều kiện sau:

a) tốt nghiệp đại học trở lên;

b Có  năng lực chuyên môn và có kinh nghiệm tham  gia giảng dạy về  đào
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

5. Tài liệu giảng dạy của khóa học bao gồm giáo trình, tài liệu  trình bày và
các tài liệu liên quan khác.

• giáo trình, tài liệu trình bày do các cơ sở đào tạo biên soạn trên cơ sơ các 
chuyên đề quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng

Hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng được ký kết khi đơn vị được giao làm đầu 
mối chủ trì lựa chọn các cơ sở đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông 
tư này nội dung chủ yếu của hợp đồng gồm:

Nội dung chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng; tiến độ thực hiện.

Kinh phí thực hiện (kèm theo Dự toán chi tiết kinh phí khoá đào tạo, bồi 
dưỡng theo qui định tại Phụ lục 3 - Mẫu số 1 và Điều 14, 15 Thông tư này).

Trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên.

Thanh quyết toán kinh phí trợ giúp đào tạo.

xử lý vi phạm hợp đồng và điều khoản thi hành.

Điều 10 Tổ  chức đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiêp nhỏ và vừa

1. Thời lượng và số học viên tối thiểu cho một khóa đào tạo

a. Đ ối với các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp: thời lượng đào tạo là 
05 ngày, học viên tối thiểu của mỗi khóa học là 30 người.

b) Đối với các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp: thời lượng đào tạo  là
07 n g à y  học viên tối thiếu của mỗi khóa học là 30 người.

c) Căn cứ vào tình hình thực tế của từng khóa đào tạo, đơn  vị  tổ chức  các
khoa đào tạo bố trí tối đa 30% thời lượng mỗi khóa để hướng dẫn học viên 
nghiên cứu các tình huống và vận dụng kinh nghiệm thực tiễn.

1 Đ ể  tham gia khoá đào tạo, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nho va 
vừa diễn đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia khoá đào tạo quy định tại 
Phụ lục 2. - Mẫu số 1 và 2 kèm theo Thông tư này gửi vê các đơn vị được giao 
làm đầu mối chu trì hoặc các cơ sở đào tạo.

3. Các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo phải thực hiện đầy đủ các công việc sau:

a Lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức từng khoá đào tạo quy định tại Phụ 
lục 3 Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Nội dung chi và mức chi quy định tai 
Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.
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b. Thông báo chương trình, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm của 
khóa đào tạo và các thông tin cần thiết khác trước khi tổ chức khoá đào tạo ít 
nhất là 15 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn bản của 
đơn vị tố chức gửi tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo, 
trong đó phải có các nội dung nêu rõ: đối tượng tham gia khoá đào tạo là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, khoá đào tạo được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh 
phí, phương án thu học phí của học viên, kinh phí hỗ trạ của nhà nước đối với 
học viên tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

c. Cung cấp đầy đủ tài liệu học tập cho học viên.

d. Tổ chức giảng dạy theo chương trình, đảm bảo về nội dung và thời lượng 
theo quy định tại Thông tư này.

đ. Kiểm soát thời lượng tham gia khóa đào tạo của học viên; phối hợp với 
đơn vị được giao làm đầu mối (trường hợp đơn vị được giao làm đầu mối thuê 
cơ sở đào tạo thực hiện) tiến hành kiểm tra, đánh giá để cấp Chứng nhận cho 
học viên.

e. Lấy ý kiến học viên đánh giá về nội dung giảng dạy, chất lượng giảng 
viên và công tác tổ chức của khoá đào tạo quy định tại Phụ lục 2 - Mẫu số 3 kèm 
theo Thông tư này khi kết thúc khóa học.

g. Chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc một khóa đào tạo, đơn vị được lựa
chọn tổ chức khoá đào tạo có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tình hình thực 
hiện và quyết toán kinh phí quy định tại Phụ lục 4 - Mẫu số 1 kèm theo Thông tư 
này. Nếu tổ chức nhiều khoá đào tạo, chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc khoá 
đào tạo cuối cùng phải lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện và tổng họp 
quyết toán kinh phí trên cơ sở báo cáo quyết toán kinh phí của từng khoá đào tạo 
quy định tại Phụ lục 4 “ Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này.

h. Đối với các cơ sở đào tạo, các báo cáo quy định tại điểm g khoản 3 Điều
này là một trong những căn cứ để thanh lý hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng; thanh 
quyết toán kinh phí với đơn vị được giao làm đầu mối chủ trì.

Điều 11. Đánh giá kết quả học tập và cấp Chứng nhận tham gia khóa 
đào tạo, bồi dưỡng cho học viên

1. Khi kết thúc các khóa đào tạo, các đơn vị được giao làm đầu mối chủ trì 
tổ chức thực hiện các khóa đào tạo cấp Chứng nhận tham gia khóa học cho các 
học viên đạt yêu cầu trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng học viên.

2. Điều kiện được cấp Chứng nhận tham gia khóa đào tạo:

a. Học viên phải tham dự ít nhất 85% thời lượng của khóa đào tạo.

b. Kết quả bài kiểm tra cuối khóa học được đánh giá đạt trung bình trở lên.

3. Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức kiểm tra, có thể dưới hình thức trắc 
nghiệm hoặc kết hợp trắc nghiệm với trả lòi bài tập tình huống.

4. Nội dung, hình thức, quy cách của Chứng nhận quy định tại Phụ lục 5 
Mẫu số 1 và 2 kèm theo Thông tư này.
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L ã n h  đạo đơn vị được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm ký Chứng 
nhận cho học viên tham gia các khóa đào tạo.

Điều 12. Lưu trữ hồ sơ

1. Các đơn vị tổ chức khoá đào tạo phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến 
khóa đào tạo, đảm bảo công tác lưu trữ và thời gian lưu trữ theo đúng quy định 
của pháp luật hiện hành về tài liệu lưu trữ.

2. Đối với các đơn vị được giao làm đầu mối: ngoài thực hiện lưu trữ hồ sơ 
theo quy định trên đây, trường hợp ký hợp đồng với cơ sở đào tạo thì hồ sơ lưu trữ
g ồ m

a. Hợp dồng, biên bản thanh lý hợp đồng với cơ sở đào tạo kèm báo cao 
quyết tóan kinh phí tổ chức khoá đào tạo, hoá đơn tài chính về việc cung câp 
dịch vụ đào tạo theo quy định hiện hành.

b Bảng kê chứng từ liên quan đến thanh toán kinh phí cho cơ sở đào tạo.

c. Các chứng từ khác liên quan đến kinh phí tài trợ cho khoá đào tạo do đơn 
vị được giao làm đầu mối thực hiện (nếu có).

d  Các báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp kinh phí đào tạo nguồn nhân 
lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc trách nhiệm của đơn vị được giao làm
đ ầ u  m ố i

đ. Tái liệu giảng dạy của khoá học.

CHƯƠNG III
KINH PHÍ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO 

CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 13. Các khoản chi Nhà nước hỗ trự và mức hỗ trự

1 Ngân sách Trung ương:

a Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn tài liệu cơ bản 
và các tài liệu chuyên sâu về đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa

Nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức 
chi chương trình trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học.

b Hỗ trợ 100% kinh phí khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo thuộc 
nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương, đánh giá tác động và hiệu quả của hoạt 
động trợ giúp đào tạo.

Nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quan lý, sư 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp 
của ngân sách nhà nước.

(ì



C. Hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa do các Bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội thực hiện. Nội dung chi và 
mức chi cụ thê theo quy định tại Điều 14, 15 Thông tư này.

2. Ngân sách địa phương:

a. Hỗ trợ 100% kinh phí khảo sát, đánh giá nhu càu trợ giúp đào tạo nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa 
phương.

Nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp 
của ngân sách nhà nước.

b. Hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thuộc nhiệm vụ của địa phương. Nội dung chi và mức chi cụ thể theo 
quy định tại Điều 14, 15 Thông tư này.

3. Trường hợp huy động được nguồn tài trợ để thực hiện các hoạt động tại 
điểm a, b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này, phải giảm trừ tương ứng phần 
kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động này.

Điều 14. Nội dung chi của một khoá đào tạo

1. Các khoản chi do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phàn:

a. Chi cho giảng viên: tiền thù lao, chi phí đi lại, bố trí nơi ở cho giảng viên.

b. Chi cho học viên:

- Chi mua hoặc in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không 
bao gồm tài lỉệu tham khảo);

- Chi tố chức cho học viên đi khảo sát thực tế: tiền thuê xe và chi phí cho 
việc liên hệ tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế (nếu có).

c. Chi tổ chức lớp học:

- Chi thuê hội trường (hoặc phòng học), thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy 
như đèn chiếu, máy vi tính,v.v;

- Chi tiền vãn phòng phẩm và nước uống phục vụ lớp học;

- Chi tiền phục vụ, trông coi xe;

- Chi khai giảng, bế giảng, kiểm tra, đánh giá chất lượng học viên, cấp 
chứng nhận cho học viên, khen thưởng học viên xuất sắc;

- Chi phí quản lý lớp học;

- Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường 
hợp tổ chức lớp ở xa cơ sở đào tạo.

d. Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, chi phí đi lại cho học viên thuộc địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khán (danh mục các địa bàn đặc biệt khó khăn 
theo quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
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ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
đ iề u  c ủ a  lu ậ t  đ ầ u  

t ư Các khoản chi do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chi trả:

a Học phí do cơ quan, đơn vị tổ chức khoá đào tạo quy định. Các cơ quan, 
đơn vị tổ chức các khoá đào tạo cần tính toán cụ thể phần ngân sách nhà nước 
hỗ trợ và tận dụng tối đa nguồn kinh phí tài trợ để giảm học phí cho học viên 
tham gia khoá đào tạo. Nguồn thu từ tài trợ và học phí được dùng để bổ sung 
vào phần kinh phí mà ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho khóa đào tạo.

h Chi phí đi lại, tiền ăn, tiền ở, mua tài liệu tham khảo, v.v (trừ trường hợp 
quy định tại điểm  d khoản 1 Điều này).

Điều 15: Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một khoá đào tạo

1. Đối với các nội dung chi quy định tại điểm a, b, c khoản I Điều 14 
thông tư này, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí theo nguyên tắc:

Các mức chi để xác định mức kinh phí cho một khoá đào tạo không được 
vượt qua mức chi quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 
cua Bộ Tài chinh hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ công chức  nhà nước.

b  mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một khoá đào tạo tối đa 
không được vượt quá 50% tổng kinh phí của một khoá đào tạo.

2. Đối với nội dung chi quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Thông tư này; 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí, số tiền hỗ trợ cụ thể căn cứ theo
thông tư số 97/201Ọ/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế 
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nha 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 16. Lập kế hoạch kinh phí, phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh, 
quyết toán kinh phí

việc lập kế hoạch kinh phí, phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước để 
thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 18. khoản 1,
2,3 điều 9  và khoản 1, 2 Điều 20 Chương IV Thông tư này.

2 Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí ngân sách chi 
cho các hoạt dộng trợ giúp đào tạo thực hiện như sau:

a) Đối với các đơn vị được các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tinh giao 
làm đầu mối trực tiếp thực hiện các hoạt động trợ giúp đào tạo: thực hiện theo 
thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 79/2003 l ì 
B T C  n g ày  13 8/2003 của Bộ Tài chính hưởng dẫn chế độ quản lý, cấp phát. 
thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

b. Đ ố i với các tổ chức hiệp hội, khi được bố trí kinh phí ngân sách để thực 
hiện các k.hoá đào tạo: thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Chương IV 
thông tư này



C. Đôi với các đơn vị được giao làm đầu mối ký hợp đồng với các cơ sở 
đào tạo, chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán:

- Văn bản thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách Trung ương) hoặc của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh (đối với kinh phí hỗ 
trợ từ ngân sách địa phương) về kế hoạch kinh phí ngân sách hỗ trợ cho các hoạt 
động trợ giúp đào tạo;

- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ kèm theo dự toán chi tiết kinh phí được cấp 
có thâm quyền phê duyệt;

- Biên bản thanh lý hợp đồng kèm theo báo cáo quyết toán;

- Hoá đơn tài chính của cơ sở đào tạo về việc cung cấp dịch vụ đào tạo theo 
quy định hiện hành.

d. Các đơn vị trực tiếp sử dụng kình phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực 
hiện hoạt động đào tạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sử dụng kinh 
phí, dự toán theo quy định; về tính chính xác7 trung thực, đầy đủ của số liệu 
quyết toán và những khoản thu, chi, hạch toán, quyết toán sai chế độ.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO 
CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 17. Đối với  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. ủy  ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả nàng cân đối ngân sách địa 
phương, chủ động bố trí kinh phí để tồ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Kinh phí đào tạo nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí chung trong dự toán ngân 
sách địa phương hàng năm.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ 
trì, phối hợp  với các Sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức đại diện của doanh 
nghiệp tại địa phương tổng hợp, lập kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo tình 
hình thực hiện công tác trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn.

Điều 18. Nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
và các tổ chức hiệp hội.

1. Hàng năm, trên cơ sở định hướng kế hoạch và nhu cầu trợ gỉúp đào tạo; 
căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này để lập kế hoạch và dự 
toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa quy định tại Phụ lục 3 - Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 của năm trước năm kê 
hoạch để tổng hợp chung dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo trên phạm 
vi toàn quốc; đồng thời tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của Bộ,
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ngành địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp 
hội được xây dựng trên cơ sở:

a .  K ế t quả thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho CMC 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của các năm trước năm kế hoạch.

b Số khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp không vượt quá 30% tô n g  
số k h ó a  đ à o  t ạ o

2. Căn  cứ dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước có thấm quyền giao:

a. Các bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh to chức khảo sát, đánh giá nhu 
cầu trợ giúp đào tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực, địa bàn quan 
lý và thuộc  nhiệm vụ chi của mình.

b C ác bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức hiệp hội triển 
khai thu  hiện các khóa đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhiệm vụ 
cua minh theo quy định tại Chương II Thông tư này. Trong quá trình thực hiện. 
các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở 
đào tạo tham gia tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; chịu 
trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo, bồi dường; thường 
xuyên tổ chức rút kinh nghiệm đế các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếp theo đáp ứng. 
được yêu cầu của doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao.

3. Định kỳ 6 tháng, các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ 
chức hiệp hội có trách nhiệm lập báo cáo tình hình thực hiện và tổng hợp quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo theo quy định tại Phụ lục 6 
Mầu số 4 kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, đồng gửi bộ Tài 
chính, chậm nhất không quá một tháng sau khi kết thúc một định kỳ.

k ế t Thúc năm tài chính, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp 
dao tạo dược tông hợp chung trong báo cáo quyết toán chi ngân sách hàng năm 
c ủ a  c ơ  quan, đơn vị, kèm theo thuyết minh cụ thể tình hình thực hiện kế 
hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm
 q u ản  lý  v à  sư dụng kinh phí).

4 Các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức hiệp hội có 
trách nhiệm lồng ghép hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong các chương trình mục tiêu do cơ quan mình chủ trì thực 
hiện nhằm đạt mục tiêu hiệu quả và tránh trùng lặp nguồn kinh phí ngân sách 
nhà nước hỗ trợ

Đ iều 19. nhiệm  vụ của bộ kế hoạch và đầu tư  

Ngoài các nhiệm vụ chung tại Điều 18, Bộ Ke hoạch và Đầu tư có trách 
nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:



1. Chủ trì hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hiệp hội xây 
dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo vào thời điểm xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

2. Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương 
và các tổ chức hiệp hội gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 1 
Điều 18 Thông tư này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét, tổng hợp vào kế 
hoạch và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc (quy định tại Phụ lục 3 - Mau 
số 3 kèm theo Thông tư này), gửi về Bộ Tài chính trong tháng 7 của năm trước 
năm kế hoạch.

3. Sau khi được Quốc hội phê duyệt dự toán ngân sách Trung ương dành 
cho trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất phương án phân bổ kinh 
phí. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo kế hoạch kinh 
phí ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các Bộ, ngành và các tổ chức hiệp hội để 
thực hiện các hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh khảo 
sát, đánh giá và tổng hợp nhu cầu trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc; đánh giá tác động và hiệu quả 
của hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn, bồ 
sung, in ấn tài liệu cơ bản và các tài liệu chuyên sâu về đào tạo nguồn nhân lực 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nguyên tắc kế thừa các tài liệu hiện có đang 
được sử dụng trong công tác đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
Việt Nam. Đăng tải bộ tài liệu cơ bản và các thông tin về đào tạo nguồn nhân 
lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lên cổng thông tin doanh nghiệp của Cục 
Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để các cá nhân và doanh 
nghiệp tham khảo.

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ, đột xuất; đánh gỉá 
tình hình thực hiện và tác động của hoạt động trợ giúp đào tạo.

7. Tổng hợp tình hình thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Phụ lục 6 - Mau số
2 kèm Thông tư này. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và
khuyến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện trợ giúp 
đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi cần thiết.

Điều 20. Nhiêm vu của Bộ Tài chính• 

Ngoài các nhiệm vụ chung tại Điều 18, Bộ Tài chính có trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ sau đây:
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1. Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào 
tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc của Bộ Kế 
hoạch và đầu tư và căn cứ khả năng của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính báo 
cáo chính phủ trình Quốc hội quyết định đối với phần kinh phí ngân sách Trung 
ương trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy
định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch 
kinh phi ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các Bộ, ngành và các tổ chức hiệp hội 
để thực hiện các hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính tổng hợp vào dự toán giao cho các Bộ, ngành 
và tổ chức hiệp hội có liên quan.

3. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra định kỳ, đột xuất; giám sát 
danh g i á  hình quản lý và sử dụng kinh phí trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4 Đối với các hoạt động trợ giúp đào tạo do các Bộ, ngành và Ủy ban 
nhân dân cấp tinh thực hiện: Các đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nha 
nước. Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi, đảm bảo việc sử dụng kinh phí 
đào tọa nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đúng mục đích, đúng 
quy định  chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại Thông tư này.

■\ Đối với các khóa đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do các tổ chức 
hiệp hội thực hiện: Bộ Tài chính thực hiện quản lý, cấp phát và thẩm định quyết 
toán kinh phi ngân sách. Cụ thê:

d. Cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ trên cơ sở:

Văn bản thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tổ chức hiệp hội về kế 
hoạch kinh, phí ngân sách hỗ trợ tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỉ
v à  v ừ a

công văn đề nghị và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện.

Trên độ thực hiện các khoá đào tạo.

b) Thẩm định quyết toán: căn cứ báo cáo quyết toán của tổ chức hiệp hội vẻ 
kinh phí ngân sách hỗ trợ tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và 
t i ế n  hành rà soát, thẩm định để làm cơ sở cấp phát số kinh phí ngân sách hỗ 
trợ còn được cấp hoặc thu hồi phần kinh phí ngân sách không sử dụng hết.

c) Việc cấp phát kinh phí ngân sách hỗ trợ cho các tổ chức hiệp hội để tổ 
chức các khoá đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực 
hiện theo quy định tại tiết a, điểm 7.1 khoản 7 Chương IV Thông tư số 

59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.



CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Hiêu lực thi hành• •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 
về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./x

KT. BỘ TRƯỞNG 
Bộ TÀI CHÍNH 

THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TRƯỞNGNguyễn Văn chung

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân. tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Co quan Trung ương các đoàn thể;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Còng nghiệp Việt Nam;
- Liên minh các HTX Việt Nam;
- Hiệp hội DNNVV Việt Nam;
- Công bảo;
- Website: Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Lưu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (VT, Cục PTDN), Bộ Tài chính (VT, Cục TCDN).
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